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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Hà Tình 22 Fc Yên Tân 7 0 2 0

2 FC Yên Chính Hà Nội 9 FC Yên Chính Hà Nội 4 0 0 0

3 Anh Tiến 18 Fc Yên Tân 3 0 0 0

4 FC Yên Chính Hà Nội 19 FC Yên Chính Hà Nội 3 0 0 0

5 Nhật Tiến 16 Fc Yên Tân 3 0 0 0

6 Viết Tuấn 10 FC SVTT 3 0 0 0

7 Hữu Bách 6 FC Yên Thọ 3 0 0 0

8 FC Yên Chính Hà Nội 15 FC Yên Chính Hà Nội 2 0 1 0

9 Công Kun 88 FC Yên Thọ 2 0 0 0

10 Mạnh Chéc 21 FC Yên Thọ 2 0 0 0

11 Xuân Tài 10 FC Yên Thọ 2 0 0 0

12 Anh Văn 14 FC SVĐA (FC Shutdown) 2 0 0 0

13 Văn Hào 18 FC YÊN NGHĨA 2 0 0 0

14 Văn Hiếu 12 FC YÊN NGHĨA 2 0 0 0

15 Cường bệu 98 Fc Yên Tân 2 0 1 0

16 Văn Dũng 6 YEN MY - FC 2 0 0 0

17 FC Yên Chính Hà Nội 8 FC Yên Chính Hà Nội 2 0 1 0

18 Văn Đại 6 FC YÊN NGHĨA 1 0 0 0

19 Văn Phi 15 FC SVTT 1 0 0 0
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20 Bảo Quốc 16 FC SVĐA (FC Shutdown) 1 0 2 0

21 Duy Khánh 9 FC SVĐA (FC Shutdown) 1 0 0 0

22 Văn Cường 7 YEN MY - FC 1 0 0 0

23 Tiến Kiên 8 FC SVĐA (FC Shutdown) 1 0 1 0

24 FC Yên Chính Hà Nội 18 FC Yên Chính Hà Nội 1 0 0 0

25 Quang Đông 4 FC Yên Dương 1 0 1 0

26 Nhân Nguyễn 027 Fc Yên Tân 1 0 0 0

27 Quốc Cường 20 FC Yên Dương 1 0 2 0

28 Hoàng Trần Luyện 22 FC Yên Thọ 1 0 0 0

29 Tiến Tú 3 Fc Yên Tân 1 0 1 0

30 Hoàng Hải 8 Fc Yên Tân 1 0 0 0

31 Văn Phúc 5 FC Yên Thọ 1 0 0 0

32 Anh Tuấn 19 Fc Yên Tân 1 0 0 0

33 Minh Vương 3 FC Yên Thọ 1 0 1 0

34 Văn Tú 28 FC YÊN NGHĨA 0 0 1 0

35 Thành Đạt 15 FC Yên Dương 0 0 2 0

36 Duy Tài 11 FC Yên Dương 0 0 1 0

37 Cường son 23 Fc Yên Tân 0 0 1 0

38 Quốc Đạt 11 FC SVTT 0 0 1 0

39 Hà Năng 94 Fc Yên Tân 0 0 1 0

40 Hoài Ngọc 80 FC YÊN NGHĨA 0 0 1 0

41 FC Yên Chính Hà Nội 5 FC Yên Chính Hà Nội 0 0 2 0

42 CR Cường 7 FC Yên Thọ 0 0 1 0
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43 FC Yên Chính Hà Nội 4 FC Yên Chính Hà Nội 0 0 1 0

44 Thế Nguyên 1 FC Yên Thọ 0 0 1 0

45 Văn Cường 5 FC YÊN NGHĨA 0 0 1 0

46 Văn Thắng 11 FC YÊN NGHĨA 0 0 1 0

47 Đình Trã 25 FC SVĐA (FC Shutdown) 0 0 1 0

48 Văn Khang 6 FC SVĐA (FC Shutdown) 0 0 1 0

49 Mạnh Hùng 3 FC SVĐA (FC Shutdown) 0 0 2 0

50 Đức Thuận 25 FC Yên Thọ 0 0 1 0

51 FC Yên Chính Hà Nội 10 FC Yên Chính Hà Nội 0 0 1 0

52 Văn Thịnh 7 FC YÊN NGHĨA 0 0 1 0

Totla 62 0 35 0
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